
Đơn vị: Sở Y tế TP Đà Nẵng

STT

Mã 

hàng 

hóa

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đặc điểm 

kinh tế, 

kỹ thuật, 

quy cách

Đơn vị 

tính

Giá phổ 

biến kỳ 

báo cáo

Giá bình 

quân kỳ 

trước

Giá bình 

quân kỳ 

này

Mức 

tăng 

(giảm) 

giá bình 

quân

Tỷ lệ tăng 

(giảm) giá 

bình quân 

(%)

Nguồn thông 

tin
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8
(9) = (8-

7)
(10) = (9/7) 11 12

I Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

04.001 Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

1 Khám bệnh yêu cầu lần
 70.000-

120.000 
       95.000          95.000 

04.002 Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

1 Khám bệnh yêu cầu lần
 120.000-

330.000 
     225.000        225.000 

II
Thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu

1 Amoxicillin (viên, 500mg) viên  500-2300          1.550            1.550 
Giá tại cơ sở y tế 

công lập

2 Berberin clorid (viên, 10mg) viên              300             300               300 

3
Paracetamol (viên, 300mg đến 

500mg)
viên  500-1.640          1.070            1.070 

Giá tại cơ sở y tế 

công lập

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 02 NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số   1522/SYT-KHTC ngày 11 tháng  02  năm 2026)
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